
Generated on: 2024-08-29

E2060SWN5
 

 

TỔNG QUAN

Tên mẫu E2060SWN5

Kênh B2C

Dòng sản phẩm Value-line

Dòng thiết kế 60 ID

Ngày ra mắt (dự kiến) 30-10-2014

MÀN HÌNH

Kích thước màn hình (inch) 19,5

Phẳng/Cong Flat

Độ cứng của màn hình hiển thị 3H

Tỷ lệ khung hình 16:9

Loại bảng điều khiển TN

Loại đèn nền WLED

Tỷ lệ tương phản tĩnh 600:1

Tỷ lệ tương phản động 20M:1

Góc nhìn (CR10) 90/50

Màu sắc màn hình hiển thị 16.7 Million

Brightness in nits 220 cd/m2

Mật độ điểm ảnh (mm) 0,27

QUYỀN LỰC / MÔI TRƯỜNG

Nguồn điện 100 - 240V 50/60Hz

Công suất tiêu thụ khi bật (phương

pháp kiểm định nhãn năng lượng

Energystar) tính bằng watt

15

Công suất tiêu thụ ở chế độ chờ tính

bằng watt
0,5

Công suất tiêu thụ khi tắt tính bằng

watt
0,3
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